
STT HỌ TÊN nơi sinh NỮ DÂN TỘC

ngày tháng năm

1 TRẦN NGỌC PHƢƠNG ANH 6C1 19 9 2007 BR-VT 1 KINH

2 LÝ THIÊN BẢO 6C1 4 7 2004 TPHCM 0 KINH

3 NGUYỄN QUỐC BẢO 6C1 11 9 2006 VĨNH LONG 0 KINH

4 NGUYỄN THỊ CHIỀNG 6C1 6 10 1997 NINH THUẬN 1 KINH

5 BÙI THỊ THÙY DIỄM 6C1 30 9 2004 TPHCM 1 KINH

6 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY 6C1 15 10 2002 KIÊN GIANG 0 KINH

7 NGUYỄN PHÚC DUY 6C1 23 3 2009 TPHCM 0 KINH

8 NGUYỄN THỊ CẨM ĐÀO 6C1 4 7 2007 TPHCM 1 KINH

9 NGUYỄN VĂN ĐẠT 6C1 29 8 2005 TPHCM 0 KINH

10 NGUYỄN HOÀNG HẢI 6C1 12 4 2009 HÀ TĨNH 0 KINH

11 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 6C1 4 6 2008 ĐỒNG NAI 0 KINH

12 TRẦN TRUNG HIẾU 6C1 11 3 2008 QUẢNG NAM 0 KINH

13 NGUYỄN HỒNG HUỆ 6C1 2 5 2008 BẠC LIÊU 1 KINH

14 ĐỖ VIỆT HƢNG 6C1 19 7 2006 CẦN THƠ 0 KINH

15 NGUYỄN HOÀI SONG HƢƠNG 6C1 7 2 2005 TPHCM 1 KINH

16 LÊ ĐỨC HUY 6C1 26 3 2006 HUẾ 0 KINH

17 NGUYỄN QUỐC HUY M 9 2 2006 TPHCM 0

18 NGUYỄN HUY KHANG M 11 10 2005 HÀ NỘI 0

19 PHẠM HUY KHANH 6C1 28 7 2007 TPHCM 0 KINH

20 VÕ LAI 6C1 11 1 2005 TPHCM 0 KINH

21 ĐINH THỊ THẢO LINH 6C1 21 4 2008 LÂM ĐỒNG 1 KINH

22 PHẠM TẤN LỘC 6C1 25 7 2006 TPHCM 0 KINH

23 DƢƠNG HẢI LONG 6C1 18 12 2009 TPHCM 0 KINH

24 MÃ THỊ MAI 6C1 10 6 2006 BẠC LIÊU 1 KINH

25 BÙI TRUNG NGHĨA 6C1 20 11 2007 TPHCM 0 KINH

26 NGUYỄN HỒNG NGỌC 6C1 18 7 2007 TPHCM 1 KINH

27 TRẦN NGUYỄN LAM NGỌC 6C1 11 11 2009 TPHCM 1 KINH

28 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 6C1 17 10 2008 KHÁNH HÒA 1 KINH

29 TRẦN VĨNH PHI 6C1 6 2 2003 TTH 0 KINH

30 ĐẶNG MINH THÁI 6C1 27 11 2005 BẠC LIÊU 0 KHMER

31 HUỲNH AN THÁI 6C1 2 1 2006 TPHCM 0 HOA

32 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANH M 12 1 2008 Nghệ An 1

33 NGUYỄN HUỲNH BÍCH THỌ 6C1 1 10 2004 TPHCM 1 KINH

34 TRƢƠNG PHẠM MINH THƢ 6C1 19 9 2006 NINH THUẬN 1 KINH

35 DƢ THANH TRÚC M 19 8 2008Thành phố Hồ Chí Minh 1

36 HUỲNH PHAN THANH TRÚC 6C1 15 9 2008 BÌNH ĐỊNH 1 KINH

37 TRẦN MINH TRUNG M 4 2 1997 ĐỒNG NAI 0

38 DƢƠNG THỊ BÉ VÀNG M 17 5 2005 Sóc Trăng 1

39 NGUYỄN THỊ THÚY VI 6C1 26 3 2007 BẠC LIÊU 1 KINH

ngày sinh

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 7C1  -  NH: 2021 - 2022 - GVCN: THẦY LƢƠNG (090 3838765)



STT HỌ TÊN nơi sinh NỮ DÂN TỘC

ngày tháng năm

1 NGUYỄN HUYỀN ANH 7C1 1 1 2005 CAMPUCHIA 1 KINH

2 TRỊNH GIA BẢO M 22 6 2006 TPHCM 0

3 VŨ NGỌC BẢO M 28 1 2006 TPHCM 0

4 LÊ QUANG BÌNH 7C1 29 5 2006 ĐỒNG NAI 0 KINH

5 VŨ QUỐC BÌNH 7C2 16 5 2006 TPHCM 0 KINH

6 PHẠM THÀNH CÔNG M 1 8 2008 QUẢNG BÌNH 0

7 VŨ CAO HOÀNG DŨNG 7C1 21 10 2006 TPHCM 0 KINH

8 LÂM HỒNG DUYÊN 7C1 22 8 2004 TPHCM 1 KINH

9 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 7C1 25 3 2007 KIÊN GIANG 1 KINH

10 NGUYỄN MAI THÀNH ĐẠI 7C2 2 4 2005 TPHCM 0 KINH

11 HỒ THÀNH ĐẠT 7C1 3 7 2004 TPHCM 0 KINH

12 NGUYỄN TẤN ĐẠT 7C1 15 10 2002 TPHCM 0 KINH

13 LÊ TRƢỜNG GIANG 7C1 2 12 2005 HÀ NỘI 0 KINH

14 NGUYỄN VŨ HOÀNG HẢI 7C1 21 7 2007 TPHCM 0 KINH

15 VŨ HUỲNH GIA HÂN M 23 4 2003 TPHCM 1

16 TRẦN THỊ THU HẠNH 7C1 3 12 2006 ĐỒNG NAI 1 KINH

17 DƢƠNG VĂN HẢO M 3 5 2005 TPHCM 0

18 ĐỖ TRUNG HIẾU 7C1 25 5 2000 BÌNH DƢƠNG 0 KINH

19 PHẠM TRỌNG HÙNG M 24 3 2005 TPHCM 0

20 TRẦN GIA HUY M 30 3 2006 TPHCM 0

21 TRƢƠNG HOÀNG HUY 7C1 7 9 2004 TPHCM 0 KINH

22 VŨ GIA HUY 7C2 28 10 2006 TPHCM 0 KINH

23 VÕ MINH KHANG M 3 8 2005 TPHCM 0

24 VÕ DUY KHÁNH 7C1 9 4 2005 CÀ MAU 0 KINH

25 BÙI DUY KHIÊM M 8 6 2005 TPHCM 0

26 TRƢƠNG TẤN KHOA 7C1 17 1 2007 TIỀN GIANG 0 KINH

27 LÊ THỊ THÙY LINH M 28 11 1979 TPHCM 1

28 BÙI VĂN LỢI 7C1 27 3 2006 HÒA BÌNH 0 MƢỜNG

29 TRẦN HOÀNG LONG 7C1 9 2 2002 TPHCM 0 KINH

30 NGUYỄN THỊ TRÚC LY M 26 8 2005 TPHCM 1

31 HỒ PHẠM XUÂN MAI 7C2 14 9 2006 TPHCM 1 KINH

32 NGUYỄN HUỲNH MAI M 17 3 2005 Sóc Trăng 1

33 TRẦN KHẢI MINH 7C1 18 2 2006 AN GIANG 0 KINH

34 LÊ NGUYÊN HÀ MY M 16 12 2008 TPHCM 1

35 PHAN THỊ TRÀ MY M 10 4 2006 Bình Dƣơng 1

36 HOÀNG THUÝ NGA M 24 7 2004 TPHCM 1

37 NGUYỄN THẢO BÍCH NGỌC 7C1 2 11 2005 TPHCM 1 KINH

38 TRẦN THÁI NGỌC M 14 2 2007 KIÊN GIANG 0

39 ĐẶNG THÀNH NHÂN 7C2 26 2 2005 TPHCM 0 KINH

40 NGUYỄN THỊ NHÂN 7C1 24 8 2002 TPHCM 1 KINH

41 NGUYỄN LÊ HOÀNG NHƢ 7C2 12 3 2006 TPHCM 1 KINH

42 NGUYỄN KIỀU OANH M 15 11 2007

43 CHUNG THIẾU PHÂN 7C1 30 5 2004 TPHCM 1 HOA

44 TRẦN VĂN PHONG 7C2 29 4 2008 NAM ĐỊNH 0 KINH

45 PHẠM TRẦN ANH QUÂN M 3 7 2005 TPHCM 0

46 LÊ ĐÌNH QUỐC 7C2 9 5 2007 TPHCM 0 KINH

47 BÙI QUỐC TÂM M 23 9 2001 Tp. Trà Vinh 0

48 TRẦN MINH TÂM 7C1 21 5 2003 TPHCM 0 KINH

49 TRẦN THIÊN THANH 7C2 7 6 2006 TPHCM 1 KINH

50 LÊ QUỲNH THI 7C2 2 11 2004 QUẢNG NGÃI 1 KINH

51 LÝ TRÍ THUẬN 7C2 8 2 2002 TPHCM 0 HOA

ngày sinh

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 8C1 -  NH: 2021 - 2022 - GVCN: CÔ NGUYỆT (0773309885)



STT HỌ TÊN nơi sinh NỮ DÂN TỘC

ngày tháng năm

ngày sinh

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 8C1 -  NH: 2021 - 2022 - GVCN: CÔ NGUYỆT (0773309885)

52 NGUYỄN PHƢỚC THUẬN 7C2 15 9 2004 TPHCM 0 KINH

53 HỒ THỊ MỸ THƢỜNG M 27 10 2005 Tây ninh 1

54 NGUYỄN THỦY TIÊN 7C1 28 7 2006 TPHCM 1 KINH

55 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM M 7 8 2021 TPHCM 1

56 THỊ TRẦM 7C2 23 10 2007 BÌNH PHƢỚC 1 MNÔNG

57 HIẾN TUYẾT TRÂN 7C2 8 3 2004 TPHCM 1 HOA

58 TRỊNH THỊ THÙY TRANG 26 1 2006 THANH HÓA 1

59 NGUYỄN PHẠM MINH TRIẾT 7C1 6 11 2006 TPHCM 0 KINH

60 TRẦN NGỌC TRÚC M 26 7 2006 SÓC TRĂNG 1

61 VŨ QUÝ TRƢỜNG M 22 9 2003 Đaklak 0

62 LÊ NGỌC TÚ M 1 12 2003 Tây Ninh 1

63 NGUYỄN TRẦN HƢƠNG UYÊN M 16 11 2007 TPHCM 1

64 VŨ MAI UYÊN 7C1 6 9 2007 TPHCM 1 KINH

65 NGUYỄN THỊ THANH VÂN M 30 5 2003 TPHCM 1

66 VŨ NGUYỄN THÀNH VINH M 12 8 2005 Bình Dƣơng 0

67 TRẦN XUÂN VĨNH 7C1 16 7 1999 NINH THUẬN 0 KINH

68 ĐINH THỊ YẾN VY M 13 6 2002 Hà Nam 1

69 HOÀNG PHẠM KHÁNH VY M 19 8 2006 TPHCM 1

70 PHẠM HOÀNG THẢO VY 7C1 16 12 2002 BẠC LIÊU 1 KINH

71 VÕ MINH YẾN 7C1 21 3 2007 TPHCM 1 KINH



DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 9A1  -  NH: 2021 - 2022 - GVCN: THẦY NGỌC (0707623796)

STT HỌ TÊN nơi sinh NỮ DÂN TỘC

ngày tháng năm

1 TRẦN THỌ HOÀNG ANH 8C1 28 2 2006 TPHCM 0 KINH

2 NGÔ HUYỀN ÁNH 8C1 23 1 2003 TPHCM 1 HOA

3 ĐỖ HOÀNG GIA BẢO 8C1 28 6 2007 TPHCM 0 KINH

4 NGUYỄN THIÊN BẢO 8C1 14 4 2006 BẾN TRE 0 KINH

5 QUÁCH ĐÌNH BẢO BẢO M 6 10 2006 TPHCM 0

6 THỊ CÚC 8C1 5 8 2006 BÌNH PHƢỚC 1 STIÊNG

7 HỒ TẤN DŨNG 8C1 29 10 2004 TPHCM 0 KINH

8 VŨ TIẾN DŨNG 8C1 13 12 2004 TPHCM 0 KINH

9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 8C1 15 4 2005 TPHCM 0 KINH

10 TRƢƠNG THÀNH ĐẠT 8C1 16 12 2004 TPHCM 0 KINH

11 TRẦN ĐỨC HẢI 8C1 8 6 2003 TPHCM 0 KINH

12 NGUYỄN VĂN HÊN 8C1 5 5 2005 CAMPUCHIA 0 KINH

13 NGUYỄN TRẦN NHƢ HIẾU 8C1 28 8 2004 TPHCM 1 KINH

14 LÊ XUÂN HOÀNG 8C1 26 7 2006 THANH HÓA 0 KINH

15 LÊ MINH KHÔI 8C1 14 5 2005 TPHCM 0 KINH

16 NGUYỄN VĂN TRƢỜNG LINH 8C1 18 10 2004 BÌNH DƢƠNG 0 KINH

17 MAI THỊ LOAN 8C1 5 10 2000 NINH THUẬN 1 KINH

18 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 8C1 21 11 2007 DAKLAK 1 KINH

19 TRẦN ĐÔNG NGHI 8C1 28 11 2006 TPHCM 1 KINH

20 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 8C1 3 2 2007 CAMPUCHIA 1 KINH

21 DƢ THỊ YẾN NHI 8C1 28 10 2003 CÀ MAU 1 KINH

22 TRẦN ANH NHỰT 8C1 16 11 2006 TPHCM 0 KINH

23 LÊ HỒNG PHÁT 8C1 20 5 2005 TPHCM 0 KINH

24 ĐỖ TRẦN GIA PHONG 8C1 22 10 2007 HÀ NỘI 0 KINH

25 VŨ NGUYỄN KIẾN PHONG 8C1 17 10 2005 TPHCM 0 KINH

26 TÔ ĐOÀN TRƢỜNG PHÚC M 18 11 2006 TPHCM 0

27 VŨ ĐÔNG QUÂN 8C1 20 4 2004 HÀ NỘI 0 KINH

28 TÔ THẾ SUNG 8C1 28 3 2005 TPHCM 0 HOA

29 PHẠM HUỲNH TÂM M 17 4 2005 TPHCM 0

30 TRẦN LINH TÂM 8C1 18 7 2004 BR-VT 0 KINH

31 ĐINH QUỐC THẮNG 8C1 5 5 2003 TPHCM 0 KINH

32 BƠ NAH RIA MA THIỆN 8C1 31 5 2007 LÂM ĐỒNG 1 K'HO

33 NGUYỄN PHÚC THỊNH 8C1 19 2 2004 TPHCM 0 KINH

34 VŨ NGUYỄN TRƢỜNG THỊNH 8C1 18 3 2005 TPHCM 0 KINH

35 LA NGUYÊN THỦY M 2 9 2003 Cambuchia 1

36 TRẦN VĂN TOÀN M 4 2 2000 KHÁNH HÒA 0

37 BÙI KIM TRÂN 8C1 20 3 2004 TPHCM 1 KINH

38 QUẢN THỊ ĐOAN TRANG 8C1 13 2 2007 THANH HÓA 1 KINH

39 HUỲNH NGỌC KHÁNH UYÊN 8C1 11 7 2006 BÌNH THUẬN 1 KINH

40 TRẦN ĐỨC VINH 8C1 10 9 2004 TPHCM 0 KINH

41 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 8C1 7 1 2006 TPHCM 1 KINH

ngày sinh



DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 9A2  -  NH: 2021 - 2022 - GVCN: THẦY CHƢƠNG (0902622615)

STT HỌ TÊN nơi sinh NỮ DÂN TỘC

ngày tháng năm

1 LÊ KHÁNH AN 8C2 22 8 2007 TPHCM 0 KINH

2 TRƢƠNG THỊ TRÂM ANH 8C2 10 1 2007 ĐỒNG THÁP 1 KINH

3 KIM THỊ HỒNG DIỆP 8C2 22 7 2007 TRÀ VINH 1 KHMER

4 LÊ NGỌC DUY M 22 4 2005 QUẢNG NGÃI 0

5 NGUYỄN HỒNG ĐẠT M 23 5 2001 KHÁNH HÒA 0

6 PHẠM MINH ĐỨC 8C2 8 4 2007 ĐỒNG NAI 0 KINH

7 NGUYỄN GIA HÂN 8C2 25 11 2002 TPHCM 1 KINH

8 HỒ THANH HÙNG M 25 11 1995 SÓC TRĂNG 0

9 NGUYỄN MAI LINH 8C2 22 6 2004 TPHCM 1 KINH

10 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 8C2 21 7 2004 TPHCM 1 KINH

11 TRẦN NGỌC TRÚC LINH 8C2 29 10 2005 TPHCM 1 KINH

12 NGUYỄN QUANG MINH 8C2 27 2 2005 TPHCM 0 KINH

13 TRẦN VIỆT MỸ 8C2 25 2 1999 TÂY NINH 0 KINH

14 ĐÀO VĂN NAM 8C2 17 12 2004 BÌNH ĐỊNH 0 KINH

15 TRẦN TRUNG NGHIÃ 8C2 26 11 2003 AN GIANG 0 KINH

16 DANH TRÍ NGUYÊN 8C2 30 5 2005 KIÊN GIANG 0 KHMER

17 NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT 8C2 27 8 2007 BÌNH PHƢỚC 1 KINH

18 LÝ ĐẶNG QUỲNH NHÂN 8C2 30 6 2005 TPHCM 1 KINH

19 TRẦN TRUNG NHÂN 8C2 1 3 2003 TPHCM 0 KINH

20 LÊ VÕ LINH NHI 8C2 10 9 2005 BẠC LIÊU 1 KINH

21 NGUYỄN THẢO NHI 8C2 22 2 2006 TPHCM 1 KINH

22 NGUYỄN THANH PHƢƠNG 8C2 14 10 2001 BÌNH ĐỊNH 0 KINH

23 PHAN VĂN SĨ 8C2 1 7 2001 TPHCM 0 KINH

24 NGUYỄN QUỐC TÂM 8C2 10 4 2004 TPHCM 0 KINH

25 TRẦN TRỌNG THIỆN THANH 8C2 22 1 2007 TPHCM 0 KINH

26 DƢƠNG THỊ MINH THƢ 8C2 7 11 2007 TIỀN GIANG 1 KINH

27 NGUYỄN NGỌC MAI THƢ 8C2 19 10 2006 TPHCM 1 KINH

28 LÊ THÀNH TRUNG TRUNG M 9 11 2003 TPHCM 0

29 NGUYỄN THÀNH TRUNG M 7 12 2006 TPHCM 0

30 NGUYỄN VĂN TÚ M 27 9 2004 TPHCM 0

31 ĐÀO ANH TUẤN 8C2 23 10 2006 TPHCM 0 KINH

ngày sinh


